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I Trường học Trường 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trường đạt chuẩn Quốc gia " 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trong đó: Đạt chuẩn trong năm KH " 0

II Lớp, học sinh

1 Tổng số trẻ mầm non Cháu 8.164   448 176 328 431 589 314 193 348 284 423 120 537 320 411 315 461 255 186 367 473 255 356 235 339

2 Tổng số lớp và nhóm trẻ lớp 304 17 6 11 16 22 13 8 14 12 16 5 20 13 15 11 17 9 8 12 16 9 13 8 13

- Tỷ lệ trẻ/nhóm, lớp Cháu 26,86 26 29 30 27 27 24 24 25 24 26,4 24 27 24,6 27 29 27 28 23 30,6 30 28 27,4 29,4 26,08

- Số cháu vào nhà trẻ Cháu 2.501   105 44 92 134 188 93 57 89 93 115 35 158 99 137 92 172 91 60 109 152 79 120 74 113

- Số nhóm trẻ nhóm 91 5 2 4 4 7 4 3 2 3 5 1 4 5 6 4 6 3 2 3 6 2 3 2 5

- Tỷ lệ trẻ/nhóm Cháu 27,5 21,0 22,0 23,0 33,5 26,9 23,3 19,0 44,5 31,0 23,0 35,0 39,5 19,8 22,8 23,0 28,7 30,3 30,0 36,3 25,3 39,5 40,0 37,0 22,6

- Số học sinh mẫu giáo Cháu 5.663   343 132 236 297 401 221 136 259 191 308 85 379 221 274 223 289 164 126 258 321 176 236 161 226

 - Số lớp mẫu giáo lớp 213 12 4 7 12 15 9 5 12 9 11 4 16 8 9 7 11 6 6 9 10 7 10 6 8

- Tỷ lệ trẻ/lớp Cháu 26,6 28,6 33,0 33,7 24,8 26,7 24,6 27,2 21,6 21,2 28,0 21,3 23,7 27,6 30,4 31,9 26,3 27,3 21,0 28,7 32,1 25,1 23,6 26,8 28,3

- Số trẻ 5 tuổi Trẻ 1.938   106 45 88 114 138 76 57 97 60 104 29 121 84 88 68 101 60 39 78 106 70 90 47 72

 - Số lớp 5 tuổi lớp 121 3 2 3 7 5 3 3 6 7 6 3 11 4 7 4 10 6 5 4 6 3 6 3 4

3 Tỷ lệ huy động 

Dân số 0-2 tuổi Người 4.845   184 81 184 257 368 160 105 166 181 207 65 348 186 270 177 335 177 114 210 309 152 233 145 231

Dân số 3-5 tuổi Người 5.649   273 109 241 310 423 225 142 251 194 300 79 384 219 286 220 286 173 124 257 344 178 235 162 234

Dân số 5 tuổi Người 1.950   92 38 83 118 149 78 55 95 60 101 26 124 86 89 70 104 63 38 81 113 69 90 53 75

- Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp/dân số độ tuổi % 77,7 80,3 80,0 79,5 78,5 77,1 82,3 80,6 80,8 76,3 81,1 79,2 73,9 78,5 75,9 78,6 73,6 75,1 77,3 77,9 75,2 77,6 75,9 76,5 74,6

- Tỷ lệ trẻ mầm non là nữ % 48,4 49,6 53,3 47,0 44,5 47,7 45,2 45,0 49,0 47,7 51,0 45,8 47,8 48,3 52,9 57,0 52,5 47,8 48,7 48,9 48,1 53,0 43,5 41,9 44,8

-  Tỷ lệ huy động trẻ:  Từ 0-2 tuổi % 51,5 51,1 53,1 52,7 52,5 51,1 58,1 54,3 51,8 51,4 53,6 53,8 45,4 53,2 50,7 52,0 51,3 51,4 52,6 51,0 48,2 52,0 51,5 50,3 48,9

                    Từ  3-5 tuổi ra lớp % 99,8 100 100 100 100 99,8 99,6 100 100 99,5 100 100 99,7 100 99,7 100 99,7 99,4 100 100 99,4 99,4 100 100 100,0

                    5 tuổi ra lớp mẫu giáo % 99,8 100 100 100 100 100,0 98,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100
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CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ- UBND ngày       /7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Chỉ tiêu
Đơn 

vị 
tính

Kế 
hoạch 
2021

Chia theo các trường MN



Ghi chú: - Trường Mầm non Sao Mai huy động 93 trẻ nhà trẻ, trong đó 70 trẻ học tại 3 nhóm đơn và 23 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường; 9 lớp
                 mẫu giáo: 191 trẻ (trung tâm 2 lớp: 47 trẻ, điểm Pá Tong 1 lớp: 10 trẻ, điểm Pa Cá 1 lớp: 26 trẻ, điểm Co Muông lớp 2 lớp: 53 trẻ, điểm Phiêng Xanh
                1 lớp: 8 trẻ; điểm Co Phát 2 lớp: 47 trẻ).
                 - Trường Mầm non Pú Xi huy động 158 trẻ nhà trẻ, trong đó 91 trẻ học tại 4 nhóm đơn và 67 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
                 - Trường Mầm non  Mường Thín huy động 74 trẻ nhà trẻ, trong đó 59 trẻ học tại 2 nhóm đơn, 15 trẻ học ghép với lớp mẫu giáo tại điểm trường.
                 - Trường Mầm non Tênh Phông huy động 60 trẻ nhà trẻ, trong đó 42 trẻ học 2 nhóm đơn, 18  trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường; 6 lớp 
                 mẫu giáo: 126 trẻ (trung tâm 2 lớp: 60 trẻ, điểm Huổi Anh 1 lớp: 21 trẻ, điểm Thẳm Nặm 1 lớp: 8 trẻ, điểm Há Rùa 1 lớp: 13 trẻ, điểm Xá Tự 1 lớp: 24 trẻ).
                -Trường Mầm non An Bình huy động 35 trẻ nhà trẻ, trong đó 23 trẻ học tại 1 nhóm đơn, 12 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường; 4 lớp
                  mẫu giáo: 85 trẻ (trung tâm 2 lớp: 56 trẻ, điểm Co Ngựu 1 lớp: 9 trẻ, điểm Pú Piến 1 lớp: 20 trẻ).
                -Trường Mầm non Hoa Ban huy động 134 trẻ nhà trẻ, trong đó 101 trẻ học tại 4 nhóm đơn, 33 trẻ  học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
                -Trường Mầm non Mùn Chung huy động 89 trẻ nhà trẻ, trong đó: 49 trẻ học ở 2 nhóm đơn, 40 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường; 12 lớp
                  mẫu giáo: 259 trẻ (trung tâm 3 lớp: 67 trẻ, điểm Phiêng Pẻn 2 lớp: 52 trẻ, điểm Chiềng Ban 2 lớp: 41 trẻ, điểm Ta Lếch 3 lớp: 67 trẻ, điểm Huổi Cáy 1 lớp:
                  14 trẻ, điểm Co Sản 1 lớp 18 trẻ).
                - Trường Mầm non Ta Ma huy động 172 trẻ nhà trẻ, trong đó 155 trẻ học ở 6 nhóm đơn, 17 trẻ học  ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
                - Trường Mầm non Tỏa Tình huy động 91 trẻ nhà trẻ, trong đó 64 trẻ học tại 3 nhóm đơn, 27 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
                - Trường Mầm non Chiềng Sinh huy động 109 trẻ nhà trẻ, trong đó 91 trẻ học tại 3 nhóm đơn, 18 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
                -Trường Mầm non Nà Sáy huy động 79 trẻ nhà trẻ, trong đó: 54 trẻ học tại 2 nhóm đơn, 25 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
               - Trường Mầm non Khong Hin huy động 120 trẻ nhà trẻ, trong đó 85 trẻ học tại 3 nhóm đơn, 35 trẻ học ghép với các lớp mẫu giáo tại các điểm trường.
               - Trường Mầm non Rạng Đông huy động 99 trẻ nhà trẻ học tại 5 nhóm (trung tâm 2 nhóm: 40 trẻ, điểm Bon A 1 nhóm: 29 trẻ, điểm Háng Á 1 nhóm: 15 trẻ
                 điểm Xá Nhè 1 nhóm: 15 trẻ).
               - Trường Mầm non Sơn Ca huy động 57 trẻ nhà trẻ, trong đó 50 trẻ học tại 3 nhóm đơn, 7 trẻ học tại lớp mẫu giáo tại điểm trường.
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 I Trường học Trường 21         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trường đạt chuẩn Quốc gia " 19         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trong đó: Đạt trong năm KH " -            

Số trường PTDTBT " 4           1 1 1 1

 II Học sinh

  1 Tổng số học sinh HS 10.399  702 259 267 600 532 320 417 208 520 338 497 184 466 458 494 402 491 405 608 381 478 293 228 529 322 

  2 Tổng số lớp lớp 405       20 10 10 21 19 14 15 8 19 14 20 8 16 17 20 16 19 16 21 15 22 12 11 28 14 

 - Lớp có HS bán trú Lớp 201       10 9 14 6 10    3 13 7 9         3 7 11 9 13 12 11     12 11 8 8 8 7 

- Học sinh bán trú HS 2.135    26 28 29 8 47    4 165 115 98       27 16 220 217 116 271 92     170 92 105 140 99 50 

 - Số lớp 1 lớp 75         4 2 2 4 5 3 3 2 4 3 4 1 3 2 5 4 2 2 4 4 3 1 1 4 3 

 - Số học sinh lớp 1 HS 1.687    133 60 45 104 101 67 84 44 99 56 96 13 94 30 92 83 54 39 96 70 59 20 20 61 67 

 - Tỷ lệ học sinh/lớp 1 " 22,5      33,3 30,0 22,5 26,0 20,2 22,3 28,0 22,0 24,8 18,7 24,0 13,0 31,3 15,0 18,4 20,8 27,0 19,5 24,0 17,5 19,7 20,0 20,0 15,3 22,3

 - Số lớp 2 lớp 70         4 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 1 3 2 5 3 2 2 4 3 3 1 1 3 2 

 - Số học sinh lớp 2 HS 1.743    148 58 65 126 106 71 88 38 98 58 63 22 87 49 86 80 33 49 120 70 61 22 21 62 62 

 - Tỷ lệ học sinh/lớp 2 " 24,9      37,0 29,0 32,5 25,2 35,3 23,7 29,3 19,0 19,6 19,3 21,0 22,0 29,0 24,5 17,2 26,7 16,5 24,5 30,0 23,3 20,3 22,0 21,0 20,7 31,0

 - Số lớp 3 lớp 70         4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 

 - Số học sinh lớp 3 HS 1.970    140 45 45 129 108 58 79 51 104 55 83 26 85 88 108 77 99 80 120 83 107 61 49 29 61 

 - Tỷ lệ học sinh/lớp 3 " 28,1      35,0 22,5 22,5 32,3 36,0 29,0 26,3 25,5 34,7 27,5 27,7 26,0 28,3 29,3 36,0 25,7 33,0 26,7 30,0 27,7 21,4 30,5 24,5 14,5 20,3

 - Số lớp 4 lớp 76         4 2 2 5 5 3 3 1 4 2 4 1 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 3 

 - Số học sinh lớp 4 HS 2.144    152 48 57 147 126 61 83 40 119 73 99 37 99 104 94 77 113 83 124 76 85 57 55 68 67 

 - Tỷ lệ học sinh/lớp 4 " 28,2      38,0 24,0 28,5 29,4 25,2 20,3 27,7 40,0 29,8 36,5 24,8 37,0 24,8 34,7 31,3 25,7 28,3 27,7 31,0 38,0 21,3 28,5 27,5 22,7 22,3

 - Số lớp 5 lớp 68         4 2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 

 - Số học sinh lớp 5 HS 1.969    129 48 55 94 91 63 83 35 100 63 93 33 101 97 92 85 84 83 101 82 105 59 51 77 65 

 - Tỷ lệ học sinh/lớp 5 " 29,0      32,3 24,0 27,5 31,3 30,3 21,0 27,7 35,0 33,3 31,5 31,0 33,0 33,7 32,3 30,7 28,3 28,0 27,7 33,7 27,3 26,3 29,5 25,5 25,7 21,7

 - Số lớp ghép lớp 46         2 3 3 4 1 5 3 2 3 4 3 13 

- Số học sinh lớp ghép HS 886       - - - - - - - - - 33 63 53 - 90 22 - 108 71 47 - 61 74 32 232 - 

- Tỷ lệ HS/lớp ghép " 19,3      17   21      18    23   22   22  24     24    20       19    11     17,85

        Chia ra: + HS lớp 1 " 340       14 19 27 41 13 52 36 23 33 34 16 32 

                       + HS lớp 2 " 403       19 40 26 49 9 56 35 24 28 40 16 61 

                       + HS lớp 3 " 66         4 62 

                       + HS lớp 4 " 44         44 

                       + HS lớp 5 " 33         33 

  3 Tỷ lệ huy động 
Dân số 6 tuổi Người 2.017    105 47 48 116 98 71 87 45 97 70 117     39 101 72 107 85 106 75 119 70 92 54 36 93 67 
Dân số 6-10 tuổi Người 10.250  568 199 283 626 479 361 421  215 518 338 490     175 470 452 497 392 490 421   625 383 475 292 227 531 322 

- Tỷ lệ HS 6 tuổi vào lớp 1 % 99,8      100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- Tỷ lệ HS 6-10 tuổi học TH % 99,7      100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- Tỷ lệ HS nữ/tổng số HS % 49,0      47,0 49,4 47,9 45,2 45,5 46,5 49,2 38,9 51,0 46,4 49,7 44,5 48,1 49,8 46,0 46,2 50,7 49,6 46,2 46,0 47,4 48,1 51,3 50,3 52,5 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,02      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - 

- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,1        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - 

  4 Học sinh PCGDTH-XMC H/viên 153       - - - - - - - - - - - 37 - - - 51 - - - - 65 - - - - 
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 CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 
  (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày           /7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 
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I Trường học Trường 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Đạt chuẩn Quốc gia " 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trong đó: Đạt chuẩn trong năm KH " 1 1
Số trường PTDTBT " 5 1 1 1 1 1

II Học sinh
1 Tổng số học sinh HS 6.969 605 568 464 557 486 351 505 396 378 440 292 223 206 226 171 156 308 637

Tr. Đó: Học sinh nữ " 3.370 300 288 232 268 220 168 227 188 195 210 150 102 100 123 75 61 136 327
Tỷ lệ học sinh/lớp " 35,0 35,6    37,9   38,7   37,1    40,5   31,9  36,1    36,0    37,8   36,7   36,5   27,9    25,8   28,3   28,5    31,2    34,2    35,4

2 Tổng số lớp Lớp 199 17 15 12 15 12 11 14 11 10 12 8 8 8 8 6 5 9 18
 - Lớp có HS bán trú Lớp 170 14 12 15 12 11 14 11 7 8 8 8 8 8 6 5 9 14
- Học sinh bán trú HS 2.311 28 116 283 167 102 373 242 20 132 134 77 49 93 100 103 255 37
 - Số lớp 6 Lớp 52 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 5
- Số học sinh lớp 6 HS 1.841 150 143 130 154 130 99 147 104 85 110 76 52 50 61 46 43 103 158
 - Tỷ lệ học sinh/lớp 6 " 35,4 37,5 35,8 43,3 38,5 43,3 33,0 36,8 34,7 42,5 36,7 38,0 26,0 25,0 30,5 23,0 43,0 34,3 31,6
 - Số lớp 7 Lớp 50 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 4
- Số học sinh lớp 7 HS 1.828 145 151 116 145 112 98 141 116 118 117 84 57 57 65 39 34 76 157
 - Tỷ lệ học sinh/lớp 7 " 36,6 36,3 37,8 38,7 36,3 37,3 32,7 35,3 38,7 39,3 39,0 42,0 28,5 28,5 32,5 39,0 34,0 38,0 39,3
 - Số lớp 8 Lớp 49 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4
- Số học sinh lớp 8 HS 1.664 171 118 118 118 120 69 123 97 95 107 67 61 49 46 46 46 68 145
 - Tỷ lệ học sinh/lớp 8 " 34,0 34,2 39,3 39,3 39,3 40,0 34,5 41,0 32,3 31,7 35,7 33,5 30,5 24,5 23,0 23,0 23,0 34,0 36,3
 - Số lớp 9 Lớp 48 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 5
- Số học sinh lớp 9 HS 1.636 139 156 100 140 124 85 94 79 80 106 65 53 50 54 40 33 61 177
 - Tỷ lệ học sinh/lớp 9 " 34,1 34,8 39,0 33,3 35,0 41,3 28,3 31,3 39,5 40,0 35,3 32,5 26,5 25,0 27,0 40,0 33,0 30,5 35,4

3 Tỷ lệ huy động 
Dân số 11 tuổi (địa bàn huy động) Người 1.840 111 146 131 156 128 99 157 104 86 110 79 54 50 61 48 42 108 170
Dân số 11 -14 tuổi (địa bàn huy động) Người 6.975 428 587 469 570 497 345 544 410 374 440 300 227 228 229 182 155 329 661
Số trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 HS 1.815 111 143 131 150 128 99 147 104 85 110 77 54 50 61 48 42 105 170
Số trẻ 11-14 tuổi học THCS HS 6.846 428 578 467 555 489 341 503 401 370 440 291 223 228 229 180 155 310 658

- Tỷ lệ HS 11 tuổi vào lớp 6 % 98,6 100 97,9 100 96,2 100 100 93,6 100 98,8 100 97,5 100 100 100 100 100 97,2 100
- Tỷ lệ HS 11-14 tuổi học THCS % 98,2 100 98,5 99,6 97,4 98,4 98,8 92,5 97,8 98,9 100 97,0 98,2 100 100 98,9 100 94,2 99,5
- Tỷ lệ HS nữ/tổng số HS % 48,4 49,6 50,7 50,0 48,1 45,3 47,9 45,0 47,5 51,6 47,7 51,4 45,7 48,5 54,4 43,9 39,1 44,2 51,3
- Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2
- Tỷ lệ học sinh lưu ban % 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6
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